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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
1. Tên môn học: 

Hoá học Đại cương
2. Tên môn học bằng tiếng Anh:  Introduction to Chemistry 
3. Mã số môn học: 
CHE101
4. Trình độ: Đại học.
5. Thời lượng:

2(2.1.4) TC                     Môn học: Bắt buộc
· Lý thuyết:

30 tiết
· Bài tập:

15 tiết
· Thí nghiệm: 
· Đồ án môn học:

· Bài tập lớn:

· Tổng số:

45 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: 
Giải tích I


MS: MAT102
Vật lý 1
 

MS: PHY101
· Môn học song hành: 







· Ghi chú khác:

7. Mục tiêu của môn học: Trang bị các kiến thức nền tảng, cơ bản của Hoá học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung:  

Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nhiệt động học cho hóa học; Dung dich. Dung dịch điện ly; Điện hóa học; động hóa học; hóa học hiện tượng bề mặt dung dịch keo; các chất hóa học. Hóa học khí quyển.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến đề hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

· Tìm đọc các tài liệu có liên quan đến nội dung các phần, các chương hay chuyên đề theo hướng dẫn của giảng viên.

· Tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp và buổi thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

10. Tài liệu học tập:

[1] Nguyễn Đình Soa, Hoá Đại cương, NXB ĐHQG tp Hồ Chí Minh 2002.
[2] N. L. Glinka, Hóa Học Đại cương ( Lê Mậu Quyền dịch), NXB ĐH và THCN Hà Nội 1988.
[3] Hoàng Nhâm, Hóa học Vô cơ Tập 1, NXB Giáo dục 1999.
[4] Martin Silberberg, Principles of General Chemistry, McGraw-Hill 2006.
[5] Mark Bishop, An Introduction to Chemistry, Benjamin Cummings 2001.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo: 

· Điểm quá trình: 

+ Lên lớp và làm bài tập đầy đủ: 30%
+ Kiểm tra giữa kỳ: 20%
· Thi cuối kỳ: 50%
12. Thang điểm: 10/10
13. Giáo viên giảng dạy: 
· TS. Vũ Hồng Sơn
· ThS. Mai Thị Quỳnh Châu

14. Nội dung chi tiết chương trình:
Chương 1. Thuyết cấu tạo chất
1.1. Thuyết nguyên tử -  phân tử 
1.2. Các khái niệm cơ sở
· Nguyên tử 
· Phân tử 
· Nguyên tố hóa học 
· Chất hóa học 
· Đương lượng 
1.3. Các định luât cơ sở 
· Định luật bảo toàn khối lượng 

· Định luật thành phần không đổi 

· Định luật tỉ lệ bội 

· Định luật đương lượng 

· Các định luật về chất khí

Chương 2. Chiều và giới hạn của quá trình hóa học

2.1. Các khái niệm  
· Khái niệm về nhiệt động hoá học và nhiệt hóa học
· Hệ nhiệt động và hệ hóa học 

· Pha 

· Quá trình

· Các đơn vị năng lượng thường dùng trong hóa học 
2.2 . Áp dụng nguyên lý I nhiệt động học vào các qúa trình hóa học 
· Nguyên lý I nhiệt động học. 

· Nhiệt dung. 

· Nội năng.

· Entanpi. 

· Hiệu ứng nhiệt của quá trình hoá học
· Phương trình hiệt hoá học.

· Các đại lượng nhiệt hoá học.

· Các định luật nhiệt hoá và hệ quả.

· Xác định hiệu ứng nhiệt của quá trình hoá học.

2.3. Áp dụng nguyên lý II nhiệt động học vào các quá trình hoá học. 
· Nguyên lý II nhiệt động học.

· Entropi.

· Biến thiên entropi của các quá trình hoá học.

2.4. Điều kiện tự xảy ra và giới hạn của quá trình hoá học 
· Thế đẳng áp – đẳng nhiệt
· Thế đẳng tích – đẳng nhiệt
· Điều kiện tự xảy ra và giới hạn của quá trình hoá học
· Yếu tố entanpi và yếu tố entropi của quá trình hoá học
· Xác định ((G của các quá trình hoá học
2.5. Cân bằng hoá học
· Khái niệm về phản ứng thuận nghịch
· Trạng thái cân bằng hoá học
· Hằng số cân bằng hoá học
· Sự chuyển dịch cân bằng hoá học
· Khái niệm về cân bằng pha
Chương 3. Tốc độ và cơ chế phản ứng

3.1. Các khái niệm 
· Khái niệm về động hoá học .

· Phản ứng đơn giản và phản ứng phức tạp.

· Hệ số tỷ lượng.

· Phân tử số và bậc phản ứng.

· Phản ứng đồng thể và phản ứng dị thể

3.2. Tốc độ phản ứng
· Định nghĩa.

· Các phương pháp biễu diễn tốc độ phản ứng
· Điều kiện xảy ra của các phản ứng hoá học
· Phương trình động học của phản ứng đồng thể
· Phương trình động học của phản ứng dị thể

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
· Ảnh hưởng nồng độ các chất phản ứng
· Ảnh hưởng của nhiệt độ
· Ảnh hưởng của chất xúc tác
3.4. Cơ chế phản ứng hoá học
· Phản ứng giữa các phân tử
· Phản ứng ion
· Phản ứng gốc
Chương 4. Dung dich
4.1. Khái niệm về các hệ phân tán và dung dịch
4.2. Dung dịch lỏng
· Quá trình hình thành dung dịch
· Nồng độ và các phương pháp biểu diễn nồng độ
· Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
4.3. Các tính chất của dung dịch lỏng – loãng – chất không điện ly
· Áp suất hơi bão hoà của dung dịch 
· Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch
· Áp suất thẩm thấu của dung dịch
4.4. Dung dịch các chất điện ly
· Các chất điện ly
· Thuyết điện ly
· Cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu
· Cân bằng trong dung dịch chất điện ly mạnh
· Cân bằng ion của nước
· Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan
· Cân bằng tao đổi ion
4.5. Dung dịch keo
· Khái niệm về hoá keo
· Đặc điểm của dung dịch keo
· các tính chất của dung dịch keo
Chương 5. Phản ứng oxy hóa khử và dòng điện

5.1. Các khái niệm 
· Khái niệm về điện hoá học
· Phản ứng oxi hoá – khử
5.2. Sự phát sinh dòng điện từ phản ứng oxi hoá – khử
· Pin điện hoá học
· Thế điện cực
5.3. Xác định chiều phản ứng oxi hoá – khử dựa vào đại lượng thế điện cực.

5.4. Quá trình biến đổi hoá học dưới tác dụng của dòng điện
· Sự điện phân
· Các định luật điện phân
5.5. Một số ứng dụng của các quá trình điện hoá
· Tạo nguồn điện
· Điện phân
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